
PHỤ LỤC: LIỆT KÊ HUYỆT 
 
 

II. CÁC HUYỆT KHÁC NHAU NHƯNG CÙNG TÊN 

 

Trích từ sách "Kim huyệt tiện lãm" của Vương Dã Phong, Thượng Hải khoa học kỹ thuật xuất 

bản xã và sách "Châm cứu đại thành" của Dương Kế Châu, Nhân dân vệ sinh xuất bản xã, Bắc 
Kinh. 

- Lâm khấp 

+ Đầu lâm khấp, thuộc kinh Đảm. 

+ Túc lâm khấp, thuộc kinh Đảm. 

- Khiếu âm 

+ Đầu khiếu âm, thuộc kinh Đảm. 

+ Túc khiếu âm, thuộc kinh Đảm. 

- Thông cốc 

+ Phúc thông cốc, ổ bụng, thuộc kinh Thận. 

+ Túc thông cốc, ở chân, thuộc kinh Bàng quang. 

- Dương quan   

+ Yêu dương quan, thuộc mạch Đốc. 

+ Bối dương quan. 

+ Tất dương quan, thuộc kinh Đảm. 

+ Túc dương quan. 

- Tam lý 

+ Thủ tam lý, thuộc kinh Đại trường. 

+ Túc tam lý, thuộc kinh Vị. 

- Ngũ lý 

+ Thủ ngũ lý, thuộc kinh Đại trường. 

+ Túc ngũ lý, thuộc kinh Can. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản quyền: www.dokinhlac.com.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


